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Phiếu bài tập Tiếng Việt lớp 3 – Luyện từ và câu
Phiếu luyện từ và câu lớp 3: tìm từ chỉ sự vật – hoạt động – đặc điểm, nhận biết so sánh, đặt câu theo mẫu và điền
dấu câu, có đáp án cho phụ huynh.

Họ và tên: ................................................ Lớp: ..........

Bài 1. Đọc đoạn văn sau và tìm các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm:

"Mùa xuân, cây gạo trong làng nở hoa đỏ rực. Lũ chim sáo ríu rít bay về. Các bạn nhỏ chạy
nhảy tung tăng dưới gốc cây."

Từ chỉ sự vật Từ chỉ hoạt động Từ chỉ đặc điểm

Bài 2. Gạch chân hình ảnh so sánh và khoanh tròn từ so sánh trong mỗi câu:

a) Trăng tròn như quả bóng.
b) Những ngôi sao lấp lánh như những ngọn đèn nhỏ.
c) Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

Bài 3. Đặt một câu theo mỗi mẫu sau:

a) Ai là gì? ...........................................................................
b) Ai làm gì? ..........................................................................
c) Ai thế nào? ........................................................................

Bài 4. Điền dấu chấm, dấu phẩy hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống:

Hôm nay em được nghỉ học □ Em giúp mẹ quét nhà □ tưới cây và cho gà ăn □ Mẹ hỏi: "Con có
mệt không □"

ĐÁP ÁN (dành cho phụ huynh)

Bài 1. Sự vật: mùa xuân, cây gạo, làng, hoa, chim sáo, bạn nhỏ, gốc cây. Hoạt động: nở, bay,
chạy nhảy. Đặc điểm: đỏ rực, ríu rít, tung tăng.

Bài 2. a) Trăng – như – quả bóng. b) Những ngôi sao – như – những ngọn đèn nhỏ. c) Tiếng
suối – như – tiếng hát xa.

Bài 3. (Gợi ý) a) Bố em là bác sĩ. b) Bạn Lan đang tưới cây. c) Bông hoa hồng rất thơm.

Bài 4. Hôm nay em được nghỉ học. Em giúp mẹ quét nhà, tưới cây và cho gà ăn. Mẹ hỏi: "Con
có mệt không?"
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